MA TRẬN ĐỀ KHAM KHẢO HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 6 
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) 
	Chủ đề / Bài
	Các cấp độ tư duy
	Tổng


	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	- Một số chính sách cai trị và mục đích của phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc.
- Một số chuyển biến quan trọng về kinh tế, xã hội ở Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc.
	
	
	
	

	Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc
	
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm:
Tỉ lệ:
	TN: 6          
1.5                           
15%             
	
	
	
	6
1.5
15%

	Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thế kỉ X
	- Nêu những nét chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc 

	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm:
Tỉ lệ:
	TN: 5          
1.25                             
12.5%             
	
	
	
	5
1.25
  12.5%

	Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X
	- Những nét chính về 
cuộc giành quyền tự chủ của nhân dân Việt Nam dưới sự 
lãnh đạo của họ Khúc.
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm:
Tỉ lệ:
	TN: 1          
0.25                             
2.5%             
	
	
	
	1
0.25
2.5%

	Chương 5: Nước trên Trái Đất


	- Kể tên các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển

	- VD sử dụng
tổng hợp nước 
sông hoặc hồ
 mà em biết
	- Nguyên nhân nguồn nước ngầm bị ô nhiễm.
	
	

	
	TL: 1
1
10%
	TL: 1
3
30%
	TL: 1
2
20%
	
	

	Chương 6: đất và sinh vật trên trái đất
	
	
	
	Nhân tố trò quan trọng hình thành đất. Nguyên nhân.
	

	Số câu: 
Số điểm:
Tỉ lệ:
	
	
	
	TL: 1
1
10%
	

	Tổng
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ 
	
13
4
40%
	
1
3
30%
	
2
3
                   30%


	
16
10
100%
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ĐỀ KHAM KHẢO HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 6 
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 3 ĐIỂM
Em hãy khoanh tròn vào phương án đúng nhất. Mỗi phương án đúng được 0.25 điểm
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về chính sách cai trị của chính quyền phong kiến phương Bắc trên lĩnh vực chính trị đối với nhân dân Âu Lạc.
A. Sáp nhập Âu Lạc vào lãnh thổ Trung Quốc.	        C. Cử quan lại người Hán tới cai trị Âu Lạc
B. Bắt người Việt cống nạp nhiều sản vật quý	        D. Đàn áp các cuộc đấu tranh của người Việt.

Câu 2: Xã hội Việt Nam dưới thời Bắc thuộc đã xuất hiện những tầng lớp mới nào?

A. Nông dân công xã, nô tì
B. Bồ chính, nông dân lệ thuộc 
C. Lạc hầu, địa chủ người Hán 
D. Địa chủ Hán, nông dân lệ thuộc


Câu 3: Trên lĩnh vực kinh tế, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì?
A. Bắt người Việt học chữ Hán, theo các lễ nghi Trung Hoa.
B. Sáp nhập Âu Lạc vào lãnh thổ Trung Quốc rồi chia thành các quận huyện.
C. Chiếm đoạt ruộng đất, bắt người Việt cống nạp sản vật quý, hương liệu…
D. Thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh yêu nước của người Việt cổ.

Câu 4: Thời Bắc thuộc 1 số nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta đó là:

A. Nghề làm gốm
B. Nghề làm đồ trang sức
C. Nghề làm giấy và thủy tinh.
D. Nghề làm đồ mộc-mỹ nghệ. 


Câu 5: Tương truyền ngày xuất quân, bà Trưng Trắc đã đọc lời thề ở đâu?

A. Hát Môn (Hà Nội)
B. Cổ Loa (Hà Nội)
C. Luy Lâu (Bắc Ninh)
D. Mê Linh (Hà Nội)


Câu 6: Mục đích thâm hiểm của nhà Hán đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta là gì?
A. Đồng hóa dân tộc ta.			C. Vơ vét, bóc lột nhân dân ta.
B. Chiếm đất của dân ta.			D. Bắt dân ta hầu hạ, phục dịch cho người Hán.
[bookmark: _Hlk129780445]
Câu 7: Bà Triệu phất cờ khởi nghĩa vào năm nào?

A. Năm 218
B. Năm 228
C. Năm 238
D. Năm 248


Câu 8: Dưới sự cai trị của chính quyền nhà Hán, chúng đã đưa các tầng lớp nào vào Âu Lạc cũ, cho ở lẫn với người Việt.

A. Quý tộc.
B. Nông dân.
C. Địa chủ, quan lại.
D. Dân nghèo, tội nhân


Câu 9: Lý Bí đánh đuổi quân xâm lược nào?

A. Nhà Hán.
B. Nhà Ngô.
C. Nhà Lương.
D. Nhà Đường.


Câu 10: Ai là người được nhân dân suy tôn làm “Bố cái đại vương”

A. Phùng Hưng
B. Triệu Quang Phục
C. Lý Bí
D. Mai Thúc Loan


Câu 11: Đầu thế kỉ VII, bất bình trước sự thống trị tàn bạo của nhà Đường, ai là người đã phát động nông dân nổi dậy khởi nghĩa.

A. Phùng Hưng
B. Triệu Quang Phục
C. Lý Bí
D. Mai Thúc Loan


Câu 12: Giữa năm 905, nhân cơ hội nhà Đường suy yếu, người được nhân dân ủng hộ, đánh chiếm thành Tống Bình giành quyền tự chủ cho đất nước đó là ai?
A. Khúc Hạo 				C. Mai Thúc Loan.
B. Khúc Thừa Dụ				D. Dương Đình Nghệ.

II. TỰ LUẬN: 7 ĐIỂM
Câu 1: (1 điểm) Thuỷ quyển là gì? Kể tên các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển?

Câu 2: (3 điểm) Hãy tìm ví dụ sử dụng tổng hợp nước sông, hồ mà em biết?

Câu 3: (2 điểm) Nguyên nhân làm nguồn nước ngầm bị ô nhiễm?

Câu 4: (1 điểm) Nhân tố nào đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành đất? Giải thích vì sao em chọn nhân tố đó?
 			
----------------------------Hết------------------------
































HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 6 
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) 

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	* Trắc nghiệm:

		1B
	2D
	3C
	4C
	5A
	6A

	7D
	8D
	9C
	10A
	11D
	12B



	

	* Tự luận
Câu 1
(1.0 điểm)
	- Lớp nước bao phủ trên Trái đất được gọi là thuỷ quyển.
- Thành phần chủ yếu của thuỷ quyển: nước trong các biển, các đại dương; nước trên lục địa (sông, hồ, băng tuyết, nước ngầm…) và hơi nước trong khí quyển.

	0.25

0.75


	Câu 2
(3.0 điểm)
	* HS có thể trả lời theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các nội dung sau:
- Nguồn nước của sông Cửu Long sử dụng cho các hoạt động nông nghiệp sản xuất cây lương thực, cây công nghiệp, chăn nuôi, cung cấp nước phục vụ cho cả các ngành công nghiệp, phát triển thương mại, giao thông vận tải, du lịch,…

- Hồ Ba Bể (Bắc Kạn) phát triển du lịch sinh thái, nước dùng để tưới tiêu trong nông nghiệp, sinh hoạt; phát triển du lịch, vận tải,…

	1.5




1.5


	Câu 3
(2.0 điểm)

	[bookmark: _Hlk129807161]- Với tốc độ đô thị hóa – công nghiệp hóa nhanh và mạnh, ngày càng có nhiều nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất mọc lên, lượng rác, nước thải công nghiệp cũng tăng lên đáng kể; chúng dần ngấm vào lòng đất; khiến cho mạch nước ngầm bị ô nhiễm theo.
- Việc lạm dụng quá mức chất hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật; quá trình xử lý rác thải, khai thác khoáng sản không đúng quy trình; cùng ý thức kém của con người trong việc phân loại và xử lý chất thải…đang dần khiến cho tính chất nước ngầm bị ô nhiễm phức tạp hơn.

	1





1

	Câu 4
(1.0 điểm)

	- Nhân tố như đá mẹ, khí hậu, sinh vật đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành đất vì:
+ Đá mẹ là nguồn cung cất vật chất vô cơ cho đất quyết định thành phần khoáng vật, ảnh hưởng đến màu sắc và tính chất của đất.
+ Khí hậu tác động tới quá trình hình thành đất bằng lượng mưa và nhiệt độ. Lượng mưa quyết định mức độ rửa trôi, nhiệt độ thúc đẩy quá trình hòa tan và tích tụ chất hữu cơ.
+ Sinh vật đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành đất, góp phần tích tụ, phân hủy và biến đổi chất hữu cơ, tổng hợp chất hữu cơ từ những chất vô cơ,…

	0.25

0.25


0.25

0.25









 






